
STT MSSV TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỊCH GẶP GIÁO VIÊN

1 10701041 Nguyễn Quang Hiệp
Công ty Cổ Phần Chìa Khóa Công Nghệ - Key 

Tech
HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

2 10701140 Bùi Đặng Hoàng Tiến Công ty Cổ Phần Công Nghệ Ảnh Điểm HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

3 10761179 Vũ Chí Cƣờng
Công ty Cổ Phần Truyền Thông BDT Việt 

Nam
HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

4 10761251 Nguyễn Khánh Nghĩa Công ty TNHH Công Nghiệp Thời Đại HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

5 10701063 Nguyễn Vũ Anh Khoa
Công ty TNHH Công Thƣơng Nghiệp Minh 

Hƣơng
HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

6 10701076 Nguyễn Tấn Lợi Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ TiTan HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

7 10701091 Trần Hoàng Nhật Công ty TNHH Giải Pháp Điện Tử S.E.O HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

8 10701166 Võ Ngô Văn Xuân
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Và 

Sáng Tạo - Vina Creator
HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

9 08H1012066 Mai Thành Nhân
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tin Học Viễn 

Thông An Phát
HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

10 10761293 Trần Phƣớc Tiến

Công ty TNHH Một Thành Viên Tƣ Vấn 

Thiết Kế CNTT Bất Động Sản Phú Minh 

Khoa

HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

11 08H1010020 Nguyễn Tuấn Duy Công ty TNHH phần mềm E Việt HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

12 08H1010118 Lê Thị Tƣờng Vi Công ty TNHH phần mềm E Việt HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

13 08H1010126 Nguyễn Thị Hải Yến Công ty TNHH phần mềm E Việt HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

14 10701153 Đinh Nguyễn Hoàng Tuấn Công ty TNHH Phần Mềm Hào Quang HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

15 10701162 Cao Thành Vĩnh Công ty TNHH Phần Mềm Hào Quang HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

16 10701018 Đinh Hoàng Dâng Công ty TNHH Phần Mềm Mạng Vina HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC KHÓA 2007 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 2008

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2010 - 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN



STT MSSV TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỊCH GẶP GIÁO VIÊNHỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

17 10701052 Phạm Văn Huy Công ty TNHH Phần Mềm Mạng Vina HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

18 10761290 Cao Minh Thức Công ty TNHH Phần Mềm Mạng Vina HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

19 10761253 Lê Thị Tuệ Nhân Công ty TNHH Phần Mềm Mặt Trời Mới HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

20 10600088 Nguyễn Minh Nhƣ ý Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Cao Trí HỒ QUANG KHẢI
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

21 10701139 Nguyễn Văn Tiền
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin 

Học HPT
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

22 10761250 Vũ Hoàng Nam
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Và 

Công Nghệ Mạng NGN
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

23 10701069 Phạm Hoàng Lân
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Và 

Công Nghệ Mạng Thế Hệ Mới
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

24 10761169 Phan Đình Quốc Anh
Công ty ERP-FPT Chi Nhánh Thành Phố Hồ 

Chí Minh
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

25 081C650037 Đỗ Nguyên Hải
Công Ty TNHH 1 thành viên, Xí Nghiệp In 

Đồng Nai
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

26 10761228 Trần Đăng Khoa Công ty TNHH TK XD & TM Kiến Tâm HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

27 10560092 Nguyễn Văn Mạnh Hùng
Công ty TNHH TM-DV-Xây Dựng Đồng Phát 

Đạt
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

28 10761211 Vũ Huy Hoàng Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Thái Bình HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

29 10761227 Bùi Anh Khoa Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Thái Bình HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

30 10761213 Nguyễn Thái Học Công ty TNHH Tƣ Vấn Xây Dựng Thái Bình HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

31 081C650008 Đào Đức Bảo Công ty TNHH Việt Thông HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

32 10761313 Huỳnh Thiên Anh Vi
Công ty TNHH Xây Dựng TM - DV Vƣợng 

Thành
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

33 10660246 Trần Ngọc Thiện
Công ty trách nhiệm TM - DV Vinh Gia 

Khang
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

34 081C650103 Ngô Thị Tuyết Ngân II-VI Vietam  Co., Ltd. HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

35 10701033 Lê Văn Hải
Khu Công Nghệ Phần Mềm Đại Học Quốc 

Gia
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

36 10761271 Nguyễn Hữu Tài
Khu Công Nghệ Phần Mềm Đại Học Quốc 

Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
HuỲNH MINH QUANG

09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT



STT MSSV TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỊCH GẶP GIÁO VIÊNHỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

37 10660162 Trần Vũ Lâm Trung tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 50_03s HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

38 10761308 Bùi Trịnh Minh Tuấn Viện Cơ Học Và Tin Học Ứng Dụng HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

39 10660275 Huỳnh Thành Trung Viet Professional HuỲNH MINH QUANG
09g00 thứ sáu 11/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố Q.BT

40 081C650031 Chu Văn Đồng Công ty cổ phần tin học Việt Bản Đồ LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

41 081C650128 Trần Minh Quyền Công ty Phần Mềm và Truyền Thông VASC LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

42 081C650047 Nguyễn Hoài Hận
Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Ngô 

Duy 
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

43 081C650082 Đinh An Khƣơng
Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Tin Học 

Thiên Lộc
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

44 081C650087 Đặng Thế Lân Công ty TNHH DV XNK Phạm Nguyễn LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

45 081C650095 Lê Thành Long Công ty TNHH MTV Sao Siêu Nhiên LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

46 081C650123 Đặng Hoàng Mai Phƣơng
Công ty TNHH MTV Thông Tin Truyền 

Thông Công Nghệ Sao Số
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

47 107C0016 Dƣơng Tấn Cƣờng
Công ty TNHH MTV TM - DV Tin Học Đức 

Tiến
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

48 107C0105 Tất Kỳ Phân
Công ty TNHH MTV TM - DV Tin Học Đức 

Tiến
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

49 107C0197 Lê Trần Vinh
Công ty TNHH MTV TM - DV Tin Học Đức 

Tiến
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

50 107C0116 Dƣơng Thiên Phƣớc Công ty TNHH Phúc An LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

51 081C650053 Trần Trung Hiếu Công ty TNHH Tiếp Thị Truyền Thông AVC LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

52 10761266 Lê Trung Quản Công ty TNHH TM - DV Hải Thiên Ân LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

53 081C650159 Trƣơng Văn Thuật Công ty TNHH TM - DV Hải Thiên Ân LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

54 081C650188 Từ Hồng Anh Tuấn Công ty TNHH TM DV Ðại Hoàng Vƣơng LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

55 081C650021 Nguyễn Thế Diệp Công ty TNHH TMDV Đại Phát LÊ ANH MINH
18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

56 081C650052 Trần Ngọc Hiếu
Công ty TNHH-DV-Công nghệ TRÍ HƢỚNG 

VIỆT
LÊ ANH MINH

18g00 thứ sáu 11/03/2011- PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT



STT MSSV TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỊCH GẶP GIÁO VIÊNHỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

57 10701043 Vi Văn Hòa
Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển 

Việt Nam
LÊ HỒNG THÁI

14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

58 10701119 Phạm Thành Tài Công ty Sao Bac Dau Technologies Group LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

59 10761216 Nguyễn Tuấn Huy Công ty System Exe Việt Nam LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

60 10660157 Cao Nguyên Khôi Công ty TNHH DV Toàn Cầu LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

61 081C650070 Lê Văn Hƣng Công ty TNHH DV-TM Thông Tin Toàn Cầu LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

62 081C650143 Võ Thanh Tâm Công ty TNHH DV-TM Thông Tin Toàn Cầu LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

63 081C650130 Nguyễn Minh Quý
Công ty TNHH MANKICHI SOFTWARE 

(Việt Nam)
LÊ HỒNG THÁI

14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

64 10701105 Nguyễn Thị Phi Phƣợng Công ty TNHH TM - DV Toàn Cầu Số LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

65 10701010 Lâm Hoài Bảo Công ty TNHH TTBYT Hoa Đà LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

66 10701011 Châu Quang Cẩm
Công ty Viễn Thông Và Công Nghệ Mạng 

Thế Hệ Mới
LÊ HỒNG THÁI

14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

67 10761273 Trần Hữu Tâm
Công ty Viễn Thông và Công Nghệ Thông 

Tin Điện Lực Tp.HCM
LÊ HỒNG THÁI

14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

68 10761315 Lê Văn Việt
Công ty Viễn Thông và Công Nghệ Thông 

Tin Điện Lực Tp.HCM
LÊ HỒNG THÁI

14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

69 10761279 Nguyễn Mai Thanh Thảo
Công ty Viễn Thông Và Công Nghệ Thông 

Tin Điện Lực Viễn Thông Miền Nam
LÊ HỒNG THÁI

14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

70 10701049 Lý Xuân Hồng Phòng Y Tế, Q.8, Tp.HCM LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

71 10701093 Nguyễn Tuấn Phát Phòng Y Tế, Q.8, Tp.HCM LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

72 081C650215 Đỗ Thị Hà Đức UBND phƣờng 1, Quận Bình Thạnh LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

73 10701101 Nguyễn Kim Phụng Ủy Ban Nhân Dân Quận 11 LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

74 081C650105 Đỗ Huỳnh Bình Nghĩa Ủy ban nhân dân quận Bình Tân LÊ HỒNG THÁI
14g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 511 An 

Dƣơng Vƣơng, Q.BT

75 10701023 Tô Công Duy Công ty Cổ Phần Kinh Đô LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

76 081C650054 Vƣơng Hiếu Công ty cổ phần Thiên An Phú LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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77 081C650192 Quách Vĩnh Tƣờng Công ty Đỉnh Phong LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

78 10761286 Vũ Hoàng Thọ Công ty TNHH Đại Sao Vàng LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

79 10761311 Trần Vũ Thùy Vân Công ty TNHH Điền Giang LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

80 081C650142 Võ Hoài Tâm Công ty TNHH Huy Phát LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

81 081C650016 Nguyễn Thiên Chƣơng Công ty TNHH Huỳnh Gia Nguyễn LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

82 081C650049 Nguyễn Ngọc Thúy Hiền Công ty TNHH Làn Sóng Mới LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

83 10701127 Trần Hữu Thái
Công ty TNHH Sản Xuất TM - DV Gia Toàn - 

YMH
LÊ PHÚ HiẾU

08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

84 10660230 Nguyễn Minh Tâm Công ty TNHH Tài Nhân LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

85 081C650081 Trần Tuấn Khôi Công ty TNHH Thiên Mộc Thủy LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

86 081C650076 Vũ Đức Tuấn Khanh
Công ty TNHH thƣơng mại Sài Gòn Thái 

Bình Dƣơng
LÊ PHÚ HiẾU

08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

87 10600058 Nguyễn Huỳnh Sơn Công ty TNHH Thƣơng Mại Xuân Long LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

88 081C650158 Nguyễn Văn Thông DNTT Quốc Lâm LÊ PHÚ HiẾU
08g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

89 10701039 Nguyễn Đức Hiếu
Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Trực 

Tuyến Việt
NGUYỄN CAO TÙNG

09g00 thứ ba 15/03/2011 - P.202 - 97 Võ 

Văn Tần

90 10761183 Lý Anh Duy Công ty HIPT NGUYỄN CAO TÙNG
09g00 thứ ba 15/03/2011 - P.202 - 97 Võ 

Văn Tần

91 10701124 Trịnh Duy Tân Công ty Kỹ Thuật Nam Viễn Đông NGUYỄN CAO TÙNG
09g00 thứ ba 15/03/2011 - P.202 - 97 Võ 

Văn Tần

92 10701057 Lữ Lợi Hƣng
Công ty Rạp Chiếu Bóng Ngôi Sao -  BHD 

Star Cinema
NGUYỄN CAO TÙNG

09g00 thứ ba 15/03/2011 - P.202 - 97 Võ 

Văn Tần

93 10701121 Lê Minh Tâm Công ty TNHH - DV - XNK Tân Phong Vận NGUYỄN CAO TÙNG
09g00 thứ ba 15/03/2011 - P.202 - 97 Võ 

Văn Tần

94 10761318 Nguyễn Minh Vũ Công ty TNHH Mậu Dịch HonHui NGUYỄN CAO TÙNG
09g00 thứ ba 15/03/2011 - P.202 - 97 Võ 

Văn Tần

95 107001071 Lƣơng Nguyễn Hồng Loan Công ty TNHH Khoảnh Khắc Tin Học NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

96 10701061 Đặng Anh Khoa
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao 

Thông Minh
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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97 10701088 Lê Thị Ngọc
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao 

Thông Minh
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

98 10761217 Phạm Ngọc Huy
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao 

Thông Minh
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

99 081C650059 Nguyễn Duy Hơn Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Huynh NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

100 081C650116 Ngô Đình Khánh Nhật Công ty TNHH Nhật Huy NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

101 081C650199 Đái Quang Vĩnh
Công ty TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ Nhựt 

Thanh
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

102 10761284 Trần Phú Thịnh Công ty TNHH TM - DV Tin Học Hoa Sứ NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

103 081C650018 Lâm Quốc Cƣờng
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên 

Long
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

104 081C650055 Nguyễn Xuân Hiển
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên 

Long
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

105 081C650094 Chung Bảo Long
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên 

Long
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

106 081C650172 Trịnh Bảo Toàn
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên 

Long
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

107 081C650181 Nguyễn Ngọc Bảo Trí
Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thiên 

Long
NGUYỄN HÒA

14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

108 10761198 Trần Văn Hà Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thơ Lan NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

109 10701164 Phạm Quang Vũ Công ty TNHH TMDV Chính Tâm NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

110 10761229 Nguyễn Hồng Kiên Công ty TNHH TMDV Chính Tâm NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

111 10761249 Nguyễn Quang Minh Công ty TNHH TMDV Chính Tâm NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

112 081C650050 Huỳnh Trọng Hiếu Công ty TNHH TM-DV Thông Thiên NGUYỄN HÒA
14g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

113 10701142 Nguyễn Đức Tiến Bệnh Viện Da Liễu Đồng Nai NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

114 10701108 Nguyễn Minh Quân Bệnh Viện Hùng Vƣơng NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

115 10701134 Vũ Minh Thông Bƣu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

116 081C650100 Nguyễn Thị Ngọc Minh Bƣu Điện tỉnh Long An NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT
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117 10701160 Nguyễn Đình Tƣờng Uyên
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Viễn 

Thông Sài Gòn (SPT)
NGUYỄN LÂM KIM THY

15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

118 10761186 Nguyễn Chí Dũng Công ty Cổ Phần FPT SoftWare NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

119 081C650148 Phan Thành Thạc Công ty cổ phần Viễn Thông FPT NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

120 081C650102 Nguyễn Hoàng Nam Công ty TNHH Giải Pháp Thẻ Minh Thông NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

121 10701143 Nguyễn Mạnh Tiến Công ty TNHH Một Thành Viên STB - Tech NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

122 10701152 Nguyễn Xuân Trƣờng Công ty Viễn Thông FPT Miền Nam NGUYỄN LÂM KIM THY

123 10761317 Hoàng Vũ Thanh Vũ Cứu Hộ Máy Tính Và An Ninh Mạng 911 NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

124 10701054 Mai Thanh Hùng Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

125 10560136 Lê Thanh Sơn Hoc viện NIIT NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

126 107C0191 Huỳnh Minh Thƣ Ngân hàng ACB NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

127 081C650146 Trƣơng Hồng Thái Ngân Hàng Đầu Tƣ Tây Ninh NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

128 081C650163 Hồ Nhật Thức Ngân Hàng Đầu Tƣ Tây Ninh NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

129 081C650170 Lê Anh Toàn Ngân Hàng Đầu Tƣ Tây Ninh NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

130 10870704 Phạm Thị Thanh Hƣơng Ngân Hàng Đông Á NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

131 081C650051 Nguyễn Trung Hiếu Ngân hàng TMCP Kiên Long NGUYỄN LÂM KIM THY
15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

132 10701022 Phạm Trần Phƣơng Duy
Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà Thành Phố 

Hồ Chí Minh
NGUYỄN LÂM KIM THY

15g00 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố Q.BT

133 10660114 Phạm Đại Dƣơng ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

134 10701032 Hà Chí Hải ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

135 10701077 Phạm Đình Lƣơng ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

136 10701123 Trần Thành Tân ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

137 10701131 Lâm Hoàng Thiện ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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138 10701132 Nguyễn Xuân Thịnh ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

139 10761180 Huỳnh Công Danh ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

140 10761274 Nguyễn Huỳnh Tân ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

141 10761277 Đào Xuân Thành ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

142 10761278 Trần Trung Thành ĐHM-PM_NTT NGUYỄN QUANG TRÌNH
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

143 10761304 Bùi Văn Trung ĐHM_PM_ADV NGUYỄN THANH HẢI
08g00 thứ hai 14/03/2011

511 An Dƣơng Vƣơng, Q.Bình Tân

144 10761248 Lƣơng Cẩm Minh ĐHM_PM_ADV NGUYỄN THANH HẢI
08g00 thứ hai 14/03/2011

511 An Dƣơng Vƣơng, Q.Bình Tân

145 10761220 Lê Bá Hùng
Công ty cổ phần Viễn Thông Và Công Nghệ 

Mạng Thế Hệ Mới

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

146 10761259 Huỳnh Tấn Phát
Công ty cổ phần Viễn Thông Và Công Nghệ 

Mạng Thế Hệ Mới

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

147 10761292 Nguyễn Văn Tiến
Công ty cổ phần Viễn Thông Và Công Nghệ 

Mạng Thế Hệ Mới

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

148 10761283 Trần Đức Thiện Công ty CP-SX-TM-DV-XNK Tiến Mạnh
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

149 081C650062 Nguyễn Hoàng Huy Công ty Điện Thoại SPT
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

150 10701034 Nguyễn Văn Hải Công ty Điện Tử SamSung Vina
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

151 10701130 Nguyễn Xuân Thiên
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hoàng 

Trang

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

152 10761296 Võ Thùy Trang Công ty TNHH L.C.S
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

153 10701086 Trƣơng Vịnh Nghiệp Công ty TNHH Một Thành Viên Istar
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

154 10761222 Lê Quý Thịnh Hƣng Công ty TNHH Một Thành Viên iStar
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

155 10701112 Nguyễn Đắc Quỳnh
Công ty TNHH Một Thành Viên TM - DV 

Thiên Vân

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

156 10761209 Nguyễn Anh Hoàng Công ty TNHH TM-DV Kiều Tín
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

157 10761275 Tăng Thanh Tân Công ty TNHH TM-DV Kiều Tín
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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158 10660223 Nguyễn Hoàng Quyền Công ty TNHH TMDV Long Đại Phát 
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

159 10660282 Hà Xuân Trƣờng Công ty TNHH TMDV Long Đại Phát 
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

160 10660153 Nguyễn Đăng Khoa
Công ty TNHH Tƣ Vấn-Dịch Vụ-Du Lịch Á 

Việt

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

161 10761316 Trần Văn Việt Công ty TNHH Và Dịch Vụ Kiếm Hồng
NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

10g30 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

162 081C650166 Nguyễn Thị Lệ Tiềng
Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Quốc Tế Việt Mỹ 

(VMCORP)
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

163 081C650056 Triệu Văn Hiệp
Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ 

Trƣờng Thành
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

164 106C0136 Trƣơng Trung Minh Công ty TNHH  Hoa Sen Việt NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

165 081C650011 Tạ Bích Châu Công ty TNHH Lộc Phát Đạt NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

166 081C650113 Nguyễn Vân Trang Nhã Công ty TNHH Mỹ Hoàng Gia NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

167 081C650174 Đỗ Thị Thu Trang Công ty TNHH Phong Phúc NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

168 081C650134 Nguyễn Ngọc Sáng
Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đa 

Phát
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

169 106C0264 Bùi Minh Tuấn
Công ty TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Trƣờng 

Thịnh Phát
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

170 081C650071 Liêu Quốc Hƣng
Công Ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

171 081C650072 Lƣơng Đỗ Minh Hƣng
Công Ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

172 081C650118 Huỳnh Vĩnh Phát
Công ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

173 081C650121 Lê Hồng Phong
Công ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

174 081C650152 Nguyễn Trung Thiên
Công ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

175 081C650208 Võ Đức Di Đại Xuân
Công ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

176 081C650086 Vũ Sơn Lâm
Công ty TNHH TM-DV Điện Tử Tin Học 

Thiên Trang 
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

177 081C650160 Phùng Thị Thủy Công ty TNHH TMDV TVXD Nguyên Bách NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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178 081C650177 Trƣơng Thị Thùy Trang Công ty TNHH TMDV TVXD Nguyên Bách NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

179 081C650179 Trần Thị Bích Trâm Công ty TNHH TMDV TVXD Nguyên Bách NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
09g00 thứ bảy 12/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

180 081C650195 Huỳnh Thanh Việt Công ty cổ phần TM - DV Phong Vũ
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

181 10701062 Nguyễn Hữu Nguyên Khoa Công ty Thiết Kế Web VinanetSoft
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

182 10761232 Phan Kinh Thanh Lâm Công ty Thiết Kế Web VinanetSoft
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

183 10761242 Châu Bội Lƣơng Công ty Thiết Kế Web VinanetSoft
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

184 10701017 Trịnh Vĩ Cƣờng Công ty TNHH Chiêu Anh
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

185 10701044 Lê Minh Hoàng Công ty TNHH Chiêu Anh
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

186 10701094 Huỳnh Thanh Phong Công ty TNHH Chiêu Anh
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

187 081C650045 Mai Hồng Hảo
Công ty TNHH MTV Đầu Tƣ và Phát Triển 

Học Đƣờng Quốc tế

NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

188 10761240 Nguyễn Tài Lộc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Duyên
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

189 10701141 Đoàn Trọng Tiến Tập Đoàn Tân Mai - Nhà Máy Giấy Bình An
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

190 20702023 Nguyễn Duy Nhật Trung Tâm Tin Học VnPro
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

191 107C0063 Lê Hữu Đăng Khoa
Trung tâm Tổ Chức Biểu Diễn và Điện Ảnh 

Tp.HCM

NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

192 10701026 Nguyễn Vƣơng Khánh Đoan
Trƣờng Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Thành 

Phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

193 10701064 Phạm Bách Khoa Trƣờng Mầm Non 10
NGUYỄN TRI QuỲNH 

NGA

17g00 thứ năm 10/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

194 10701095 Lê Nguyên Phong ĐHM_HTTT NINH XUÂN HƢƠNG Đã gặp giáo viên hƣớng dẫn

195 10761230 Nguyễn Trƣơng Anh Kiệt ĐHM_HTTT NINH XUÂN HƢƠNG Đã gặp giáo viên hƣớng dẫn

196 081C650029 Trần Thị Anh Đào ĐHM_CTCT_SV PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

197 081C650084 Nguyễn Lam Kiều ĐHM_CTCT_SV PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

198 081C650115 Trần Hoàng Nhân ĐHM_CTCT_SV PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3
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199 081C650126 Nguyễn Thị Bích Phƣợng ĐHM_CTCT_SV PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

200 081C650175 Phạm Nguyễn Minh Trang ĐHM_CTCT_SV PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

201 10701083 Hồ A Nam ĐHM-BCB PHẠM HC HUYÊN ANH
10g00 thứ năm 10/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

202 10701114 Trần Minh Sang ĐHM-BCB PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

203 10701167 Trần Triệu Xƣơng ĐHM-BCB PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

204 10761215 Nguyễn Ngọc Huy ĐHM-BCB PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

205 10761261 Nguyễn Văn Phát ĐHM-BCB PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

206 081C650025 Lê Đức Duy ĐHM-CNTT PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

207 081C650039 Lê Thị Hải ĐHM-CNTT PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

208 10761310 Ngô Duy Tuyển DHM-DTTX PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

209 10701151 Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐHM-XD & ĐiỆN PHẠM HC HUYÊN ANH
14g00 thứ ba 15/03/11 - P.202 97 Võ Văn 

Tần, Q.3

210 10600044 Lê Ngọc Minh CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

211 10701037 Trần Phúc Hậu CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

212 10701145 Lê Vũ Thái Toàn CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

213 10701155 Hoàng Minh Tuấn CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

214 10701165 Nguyễn Thanh Xuân CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

215 10761171 Nguyễn Ngọc Bằng CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

216 10761194 Nguyễn Sơn Hải Đông CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

217 10761267 Lê Văn Quốc CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN
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218 10761324 Nghiêm Thị Lan Phƣơng CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

219 20702024 Nguyễn Văn Nhớ CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

220 081C650013 Trịnh Thị Chiến CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

221 081C650015 Trần Thị Chung CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

222 081C650060 Lƣơng Gia Huê CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

223 081C650077 Lê Văn Khiết CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

224 081C650112 Đỗ Thị ánh Nguyệt CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

225 081C650119 Nguyễn Văn Phát CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

226 081C650145 Cao Thái Thanh CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

227 081C650203 Phan Hồng Vũ CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

228 106C0316 Vƣơng Quốc Hùng CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

229 107C0091 Lê Thị Kim Ngân CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ hai 14/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

230 10600006 Phạm Thị Ngọc ánh CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

231 10600059 Tƣờng Duy Sơn CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

232 10600071 Trần Minh Trang CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

233 10701113 Võ Nhƣ Quỳnh CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

234 081C650017 Đỗ Văn Cƣờng CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN
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235 081C650036 Trần Văn Hào CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

236 081C650106 Nguyễn Trung Nghĩa CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

237 081C650107 Tô Duy Nghĩa CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

238 081C650132 Nguyễn Văn Sang CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

239 081C650141 Trần Thiện Tâm CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g00 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

240 10701146 Trần Ngọc Toàn CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

241 10701154 Hoàng Minh Tuấn CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

242 10761185 Huỳnh Phạm Quốc Dũng CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

243 10761233 Trần Tài Lân CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

244 10761239 Lê Ngọc Lộc CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

245 10761291 Hà Thủy Tiên CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

246 20761230 Nguyễn Văn Quang CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

247 081C650197 Dƣơng Ngọc Vinh CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN

248 107C0141 Nguyễn Duy Thăng CÔNG TY DOLSOFT PHAN ĐẠT PHÚC
14g30 thứ ba 15/03/11

21C-21D NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, 

Q.PN
249 10701005 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh Chi Cục Công Nghệ Thông Tin TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

250 10701110 Âu Đức Quyền Công ty AsiaSoft Việt Nam TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

251 08H1012018 Nguyễn Ngọc Đăng Công ty Bột Mì Bình Đông TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

252 10761245 Nguyễn Ngọc Mãn
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền 

Thông Biển Xanh
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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253 10701115 Võ Trƣờng Sang
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền 

Thông Việt Nam
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

254 10761314 Vũ Thị Tƣờng Vi
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền 

Thông Việt Nam
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

255 10701051 Lý Vĩ Huê
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ 

Phƣơng Nam
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

256 10701053 Tăng Kiến Huy
Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ 

Phƣơng Nam
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

257 10701103 Nguyễn Thành Phƣơng
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ 

Phƣơng Nam
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

258 10761221 Lê Trung Hùng Công ty Cổ Phần LATSATA TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

259 10701021 Đinh Thanh Duy Công ty Cổ Phần NetNam TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

260 10600031 Hà Tiến Hƣng
Công ty cổ phần TM - DV Kết Nối Tƣơng Lai 

- fConnect ISC
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

261 10761224 Nguyễn Tuấn Khanh Công ty IMA Solution TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

262 10761172 Nguyễn Thái Bình Công ty Logigear ViciNam TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

263 10761246 Trần Đức Mạnh Công ty Phát Triển Kỹ Thuật Số Việt - VDD TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

264 10761168 Đỗ Hoàng Anh
Công ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Phát 

Triển Công Nghệ Trà My
TÔ OAI HÙNG

14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

265 10660171 Nguyễn Hoàng Long Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Hiệp Phát TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

266 10761201 Phan Châu Hải Công ty TNHH Global Apparel Group TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

267 08H1012105 Tô Vĩnh Hải Trang Công ty TNHH TMDV Phƣơng Đông TÔ OAI HÙNG
14g00 chủ nhật 13/03/2011 - PM 37/3 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

268 081C650157 Hoàng Hữu Thông Công ty cổ phần Hoàng Vi VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

269 10701148 Nguyễn Minh Trí Công ty Cổ Phần Truyền Thông Nhân VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

270 10660143 Vũ Minh Huy Công ty Coats Phong Phú VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

271 10701056 Trần Thanh Hùng Công ty TNHH CMC VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

272 081C650099 Nguyễn Tấn Minh Công ty TNHH Công Minh Nết VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT
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273 10701079 Nguyễn Hoàng Minh Công ty TNHH DKSH VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

274 10660208 Nguyễn Tấn Phong Công ty TNHH Hùng Duy VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

275 10701135 Triệu Phong Thuận Công ty TNHH Nhu Thành VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

276 10660285 Phạm Trung Trực Công ty TNHH Quảng Cáo Song Ngọc VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

277 10701065 Trần Đình Khoa Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Thiệu Phong VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

278 10761182 Huỳnh Anh Duy Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Thiệu Phong VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

279 10761178 Nguyễn Quốc Cƣờng
Công ty TNHH Tin Học Công Minh Nết 

(comNet)
VÕ NHẬT VINH

16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

280 10560151 Tô Vũ Hoàng Thạch Công ty TNHH Truyền Thông ĐenTa VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

281 10701080 Nguyễn Sĩ Minh Công ty TNHH Vinh Hải VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

282 10761196 Phan Thanh Trƣờng Giang DNTN Cao Trí VÕ NHẬT VINH
16g15 thứ tƣ 09/03/2011 - PM 37/3 Ngô Tất 

Tố, Q.BT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2011

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


